
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II   

Năm học: 2021 - 2022 

Môn: Tin học 7  

Thời gian: 45 phút 

 

I) MỤC TIÊU: 

- Kiến thức: HS nắm kiến thức: 

 - Định dạng trang tính, thao tác với trang tính 

- Thực  hiện tính toán trên trang tính 

- Trình bày và in trang tính 

- Sắp xếp và lọc dữ liệu 

- Kỹ năng: HS có kỹ năng: 

- Cẩn thận trong chữ viết 

- Cách trình bày  

- Vận dụng kiến thức  

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực trong giờ kiểm tra 

- Năng lực: Năng lực tư duy logic, thẩm mỹ 

II) THIẾT KẾ MA TRẬN: 

 

 

  Mức độ kiến thức kĩ năng 

   Mức độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN           TL  

1. Định dạng trang 

tính, thao tác với 

trang tính 

1 

0.25đ 
 

2 

0.5đ 

1 

2đ 

1 

0.25đ 
 

              

 

5 

                 

3đ 

2. Thực hiện tính 

toán trên trang 

tính 

1 

0.25đ 

1 

  2đ 

1 

0.25đ 
   

 3 

                        

2,5đ 

3. Trình bày và in 

trang tính 

1 

0.25đ 
 

1 

0.25đ 
 

1 

0.25đ 

1 

 

2đ 

 

 
4 

         

2,75đ 

4. Sắp xếp và lọc dữ 

liệu 

2 

0.5đ 
1   

1 

 

0.25đ 

 

                3 

                     

1đ 

                    

                                  

4 

         

0.75đ 

Tổng 
3đ 

30% 

3,25đ 

32,5% 

2,75đ 

27,5% 

1đ 

10% 

10đ 

100% 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học: 2021-2022 

Môn: Tin học 7  

Thời gian: 45 phút  

 

 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời 

đúng 

Câu 1: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 2: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang B. Thay đổi hướng giấy in 

C. Định dạng phông chữ D. Định dạng màu chữ 

Câu 3: Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Để lấy ra 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Data/Filter/Number Filter/Top 10   C. Data/Filter/Number Filter/Bottom 10 

B. Data/Filter/Number Filter/Bottom 3  D. Data/Filter/Number Filter/Top 3 

Câu 5: Nút lệnh Fill Color dùng để 

A. Tô màu nền B. Kẻ đường biên trong ô tính 

C. Tô màu chữ D. Tô màu đường viền 

Câu 6: Để sắp xếp điểm của 1 cột nào đó theo thứ tự tăng dần (VD cột TIN HỌC) bước đầu tiên 

ta thực hiện là? 

A. Bấm vào biểu tượng  B. Tô đen hết bảng dữ liệu 

C. Bấm chọn nút   D. Chỉ chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp 

Câu 7: Để Lọc dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Lệnh khác. 

C. Data\Sort D. Data\Filter\AutoFilter 

Câu 8: Để gộp các ô lại với nhau ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 9: Nút lệnh nào được dùng để chọn màu chữ? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 10: Biểu tượng nào dùng để thay đổi cỡ chữ (font size)? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 11: Để định dạng kiểu chữ đậm ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 12: Để định dạng kiểu chữ nghiêng ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  



Câu 13: Để định dạng kiểu chữ gạch chân ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  
 

Câu 14: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?                                                                                          

A. Print               B. Page Break Preview                C. Fill Color                D. Print Preview                               

Câu 15: Để thực hiện việc in văn bản sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.    D. B và C đúng 

Câu 16: Để sắp xếp dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Data\Filter\AutoFilter 

C. Data\Sort    D. Lệnh khác 

Câu 17: Để chọn hướng giấy ngang cho trang tính em chọn ? 

A. Portal B. Landscape C. Portrait D. Page Layout 

Câu 18:Để tô màu nền cho các ô tính em nháy vào nút lệnh: 

    A.                           B.     C.                  D.  

Câu 19:  Lợi ích của việc xem trước khi in: 

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra. B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in. 

C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu. D. Tất cả các ý trên đều sai. 

Câu 20: Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì? 

A. Cho trang tính đẹp hơn. B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự. 

C. Để dễ tra cứu. D. Tất cả các ý trên. 

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm). 

Câu 1.(2,5 điểm) Nêu các bước định dạng kiểu chữ và màu chữ? 

Câu 2.(2,5 điểm) Nêu các bước điều trỉnh ngắt trang? Nêu các bước in trang tính? 

                        

Chúc các con thi tốt ! 
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời 

đúng 

Câu 1: Nút lệnh Fill Color dùng để 

A. Tô màu nền B. Kẻ đường biên trong ô tính 

C. Tô màu chữ D. Tô màu đường viền 

Câu 2: Để sắp xếp điểm của 1 cột nào đó theo thứ tự tăng dần (VD cột TIN HỌC) bước đầu tiên 

ta thực hiện là? 

A. Bấm vào biểu tượng  B. Tô đen hết bảng dữ liệu 

C. Bấm chọn nút   D. Chỉ chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp 

Câu 3: Để Lọc dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Lệnh khác. 

C. Data\Sort D. Data\Filter\AutoFilter 

Câu 4: Muốn đặt lề dưới của bảng tính ta chọn: 

A.Top B.Bottom C.Right D.Left 

Câu 5: Để gộp các ô lại với nhau ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Nút lệnh nào được dùng để chọn màu chữ? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 7: Biểu tượng nào dùng để thay đổi cỡ chữ (font size)? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 8: Để định dạng kiểu chữ đậm ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 9: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 10: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang B. Thay đổi hướng giấy in 

C. Định dạng phông chữ D. Định dạng màu chữ 

Câu 11: Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 12: Để lấy ra 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Data/Filter/Number Filter/Top 10   C. Data/Filter/Number Filter/Bottom 10 

B. Data/Filter/Number Filter/Bottom 3  D. Data/Filter/Number Filter/Top 3 



Câu 13: Để định dạng kiểu chữ nghiêng ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 14: Để định dạng kiểu chữ gạch chân ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  
 

Câu 15: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?                                                                                          

A. Print               B. Page Break Preview                C. Fill Color                D. Print Preview                               

Câu 16: Để thực hiện việc in văn bản sử dụng nút lệnh 

 

A.  B.  C.    D. B và C đúng 

Câu 17: Để sắp xếp dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Data\Filter\AutoFilter 

C. Data\Sort    D. Lệnh khác 

Câu 18: Định dạng là? 

A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính 

B. làm thay đổi nội dung của các ô tính 

C. chỉ cần thay đổi phông chữ 

D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ 

Câu 19: Để chọn hướng giấy ngang cho trang tính em chọn ? 

A. Portal B. Landscape C. Portrait D. Page Layout 

Câu 20 :  Lợi ích của việc xem trước khi in: 

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra. B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in. 

C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu. D. Tất cả các ý trên đều sai. 

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm). 

Câu 1.(2,5 điểm) Nêu các bước định dạng kiểu chữ và màu chữ? 

Câu 2.(2,5 điểm) Nêu các bước điều trỉnh ngắt trang? Nêu các bước in trang tính? 

 

Chúc các con thi tốt ! 
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời 

đúng 

Câu 1: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 2: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang B. Thay đổi hướng giấy in 

C. Định dạng phông chữ D. Định dạng màu chữ 

Câu 3: Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Để lấy ra 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Data/Filter/Number Filter/Top 10   C. Data/Filter/Number Filter/Bottom 10 

B. Data/Filter/Number Filter/Bottom 3  D. Data/Filter/Number Filter/Top 3 

Câu 5: Nút lệnh Fill Color dùng để 

A. Tô màu nền B. Kẻ đường biên trong ô tính 

C. Tô màu chữ D. Tô màu đường viền 

Câu 6: Để sắp xếp điểm của 1 cột nào đó theo thứ tự tăng dần (VD cột TIN HỌC) bước đầu tiên 

ta thực hiện là? 

A. Bấm vào biểu tượng  B. Tô đen hết bảng dữ liệu 

C. Bấm chọn nút   D. Chỉ chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp 

Câu 7: Để gộp các ô lại với nhau ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 8: Nút lệnh nào được dùng để chọn màu chữ? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 9: Biểu tượng nào dùng để thay đổi cỡ chữ (font size)? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 10: Để định dạng kiểu chữ đậm ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 11: Để định dạng kiểu chữ nghiêng ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 12: Để định dạng kiểu chữ gạch chân ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  



 

Câu 13: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?                                                                                          

A. Print               B. Page Break Preview                C. Fill Color                D. Print Preview                               

Câu 14: Để thực hiện việc in văn bản sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.    D. B và C đúng 

Câu 15: Để sắp xếp dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Data\Filter\AutoFilter 

C. Data\Sort    D. Lệnh khác 

Câu 16: Định dạng là? 

A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính 

B. làm thay đổi nội dung của các ô tính 

C. chỉ cần thay đổi phông chữ 

D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ 

Câu 17: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 18: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang B. Thay đổi hướng giấy in 

C. Định dạng phông chữ D. Định dạng màu chữ 

Câu 19: Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 20: Để lấy ra 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Data/Filter/Number Filter/Top 10   C. Data/Filter/Number Filter/Bottom 10 

B. Data/Filter/Number Filter/Bottom 3  D. Data/Filter/Number Filter/Top 3 

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm). 

Câu 1.(2,5 điểm) Nêu các bước định dạng kiểu chữ và màu chữ? 

Câu 2.(2,5 điểm) Nêu các bước điều trỉnh ngắt trang? Nêu các bước in trang tính? 

 

Chúc các con thi tốt ! 
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời 

đúng 

Câu 1: Để gộp các ô lại với nhau ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 2: Nút lệnh nào được dùng để chọn màu chữ? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 3: Biểu tượng nào dùng để thay đổi cỡ chữ (font size)? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Để định dạng kiểu chữ đậm ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 5: Để định dạng kiểu chữ nghiêng ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Để định dạng kiểu chữ gạch chân ta sử dụng nút lệnh 

A.  B.  C.  D.  
 

Câu 7: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?                                                                                          

A. Print               B. Page Break Preview                C. Fill Color                D. Print Preview                               

Câu 8: Để thực hiện việc in văn bản sử dụng nút lệnh 

 

A.  B.  C.    D. B và C đúng 

Câu 9: Để sắp xếp dữ liệu, em dùng lệnh nào? 

A. Data\Filter B. Data\Filter\AutoFilter 

C. Data\Sort    D. Lệnh khác 

Câu 10: Định dạng là? 

A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính 

B. làm thay đổi nội dung của các ô tính 

C. chỉ cần thay đổi phông chữ 

D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ 

Câu 11: Để chọn hướng giấy ngang cho trang tính em chọn ? 

A. Portal B. Landscape C. Portrait D. Page Layout 

Câu 12:Để tô màu nền cho các ô tính em nháy vào nút lệnh: 

    A.                           B.     C.                  D.  

Câu 13:  Lợi ích của việc xem trước khi in: 

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra. B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in. 



C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu. D. Tất cả các ý trên đều sai. 

 

Câu 14: Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì? 

A. Cho trang tính đẹp hơn. B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự. 

C. Để dễ tra cứu. D. Tất cả các ý trên. 

Câu 15: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 16: Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì? 

A. Điều chỉnh dấu ngắt trang B. Thay đổi hướng giấy in 

C. Định dạng phông chữ D. Định dạng màu chữ 

Câu 17: Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta sử dụng nút lệnh: 

A.  B.  C.  D.  

Câu 18: Để lấy ra 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Data/Filter/Number Filter/Top 10   C. Data/Filter/Number Filter/Bottom 10 

B. Data/Filter/Number Filter/Bottom 3  D. Data/Filter/Number Filter/Top 3 

Câu 19: Nút lệnh Fill Color dùng để 

A. Tô màu nền B. Kẻ đường biên trong ô tính 

C. Tô màu chữ D. Tô màu đường viền 

Câu 20: Để sắp xếp điểm của 1 cột nào đó theo thứ tự tăng dần (VD cột TIN HỌC) bước đầu 

tiên ta thực hiện là? 

A. Bấm vào biểu tượng  B. Tô đen hết bảng dữ liệu 

C. Bấm chọn nút   D. Chỉ chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp 

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm). 

Câu 1.(2,5 điểm) Nêu các bước định dạng kiểu chữ và màu chữ? 

Câu 2.(2,5 điểm) Nêu các bước điều trỉnh ngắt trang? Nêu các bước in trang tính? 

 

Chúc các con thi tốt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


